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I. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Pháp

1. Về tình hình xuất nhập khẩu của Pháp 

Trong tháng 7 năm 2021, xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa của Pháp tiếp tục có được sự tăng trưởng ổn định trong đó kim ngạch xuất khẩu của Pháp đạt 40,9 tỷ euro (+1,0% so với tháng 6), kim ngạch nhập khẩu đạt 47,5 tỷ euro (+0,8% so với tháng 5). Theo đó, cán cân thương mại trong tháng 7 năm 2021 tiếp tục thâm hụt thêm 6,6 tỷ euro và đạt mức thâm hụt cho 12 tháng  ở mức -68 tỷ euro. Với việc trao đổi hàng hóa liên tục đạt tăng trưởng dương trong 7 tháng vừa qua đã giúp cho thương mại hai chiều của Pháp gần lấy lại mức trước khủng hoảng, với xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tương đương 96% và 100% so với giá trị trung bình tháng của năm 2019. 

2. Một số chỉ số kinh tế 

Về tăng trưởng, theo số liệu rà soát lại của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), mức tăng trưởng kinh tế trong quý II/2021 là +1,1%, đây là mức khác biệt lớn so với mức tăng trưởng 0,0% trong quý I. Tăng trưởng GDP của Pháp trong quý II đến chủ yếu đến từ tăng trưởng sản xuất hàng hóa và dịch vụ (+1,3%). Như vậy, GDP của Pháp trong quý II năm 2021 vẫn thấp hơn 3,3% so với GDP của quý IV/2019. 

Bên cạnh đó, một số chỉ số cơ bản như sau: 

Chỉ số lạm phát trong tháng 8 tăng 0,6% so với tháng 7, tuy nhiên tăng 1,9% tính trên 12 tháng. Giá cả trong tháng 8 các loại hình dịch vụ tăng 0,4% (+0,7% tính trên 12 tháng); giá năng lượng tăng 0,6% (+12,7% tính trên 12 tháng) và giá cả thực phẩm tăng 0,7% (1,3% tính trên 12 tháng). 

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8% trong quý II/2021. Như vậy số người thất nghiệp đã giảm 16.000 người so với quý I/2021 đưa tổng số lao động thất nghiệp lên 2,4 triệu người chiếm 8% dân số lao động. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đối với người lao động từ 15-24 tuổi (-1,4 điểm) trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người lao động trên 50 tuổi tăng (+0,1 điểm). 

Chỉ số tiêu dùng hộ gia đình trong tháng 7 giảm 2,2% so với tháng 5 (tháng 6 tăng 0,3%). Sự sụt giảm này là do lượng mua hàng hóa sản xuất giảm 2,7%, trong đó nhóm hàng quần áo, dệt may giảm 7,9%. Bên cạnh đó chi tiêu năng lượng tăng (+1%) và chi tiêu thực phẩm giảm (-2,9%) trong tháng 7.

Dự báo tăng trưởng kinh tế 2021-2023

Ngày 13/9/2021, Ngân hàng Trung ương Pháp đã nâng dự báo tăng trưởng của Pháp trong năm 2021 lên mức 6,3%, sau đó là 3,7% vào năm 2022 và 1,9% vào năm 2023 (so với dự báo trước đó là 5,7%, 4,1% và 2,1%). Theo đó, nền kinh tế Pháp sẽ trở lại mức 2019 vào cuối năm 2021. Dự báo của Ngân hàng Trung ương Pháp cao hơn mức dự báo của Chính phủ Pháp công bố cách đây ít ngày. Chính phủ Pháp vẫn duy trì dự báo tăng trưởng cho năm 2021 ở mức 6% và sẽ là nước có mức tăng trưởng tốt trong khu vực đồng tiền chung Euro. 

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng TW Pháp, tiêu dung của các hộ gia đình và nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến vào cuối nửa đầu năm 2021 của một số lĩnh vực kinh tế là chìa khóa để phục hồi của nền kinh tế Pháp. Dự báo số tiền tiết kiệm của người dân Pháp hiện là 157 tỷ euro và có thể tăng lên 170 tỷ vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều rủi ro như lạm phát dự báo sẽ tăng vượt mức 1,8% trong năm 2021, hoạt động xuất khẩu yếu, thị trường lao động khó tuyển dụng và chuỗi cung ứng gặp nhiều khó khăn.

3. Một số thông tin kinh tế - xã hội nổi bật 

Thông tin liên quan đến Covid-19

Số ca mắc và số người nhập viện do Covid-19 tại Pháp tiếp tục giảm. Tuy nhiên, chính phủ Pháp dự kiến có thể kéo dài thời gian áp dụng biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế do tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra căng thẳng tại một số địa phương và phong trào biểu tình phản đối biện pháp này. Phát biểu tại thành phố Marseille, Tổng thống Pháp cho biết, không loại trừ khả kéo dài thời hạn kiểm tra giấy thông hành y tế sau ngày 15/11/2021, nhất là tại các địa phương mà tỷ lệ mắc Covid-19 vẫn còn ở mức cao.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra giấy thông hành y tế được thực hiện bắt buộc tại Pháp từ ngày 21/7 đến 15/11, ban đầu được áp dụng với các cơ sở văn hoá, vui chơi, thể thao… tập trung hơn 50 người. Đến ngày 9/8, biện pháp này được mở rộng, áp dụng tại các bệnh viện, quán ba, nhà hàng hay các trung tâm thương mại lớn trên 20.000m2 và tuỳ thuộc vào quyết định của địa phương căn cứ trên tình hình dịch bệnh. Đến ngày 30/8, Pháp tiếp tục yêu cầu 1,8 triệu công chức phải có giấy thông hành y tế mới được đi làm.

Việc triển khai kiểm tra giấy thông hành y tế đang chịu sức ép lớn từ Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF). Chủ tịch MEDEF, ông Geoffroy Roux de Bézieux cho biết, từ khi biện pháp hành chính này được triển khai, các trung tâm thương mại ghi nhận doanh số sụp giảm từ 30 đến 40%. Một vấn đề khác là biện pháp này không được triển khai đồng đều khi các được địa phương được trao quyền quyết định. Cụ thể là tại một số tỉnh như Hauts-de-Seine, Yvelines, Val d’Oise thì việc kiểm tra giấy thông hành y tế không mang tính bắt buộc dù theo luật, việc kiểm tra sẽ mang tính bắt buộc khi tỷ lệ lây nhiễm vượt mức 200/100.000 dân trong vòng 1 tuần.

Theo một cuộc thăm dò mới nhất do Viện Odoxa của Pháp thực hiện, 67% người dân Pháp ủng hộ việc kiểm tra giấy thông hành y tế và 57% cho rằng, các cuộc biểu tình phản đối kéo dài trong vài tuần qua là không hợp lý. Cũng theo kết quả thăm dò, trong số gần 30% người dân Pháp chưa đi tiêm vaccine thì một nửa trong số đó không chấp nhận các loại vaccine thế hệ mới sử dụng công nghệ gen như Pfizer hay Moderna.

Khủng hoảng ngoại giao Pháp, Mỹ và Australia sau thỏa thuận AUKUS

Sau khi Thủ tướng Úc Scott Morrison bất ngờ thông báo Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ và huấn luyện kỹ thuật để Australia chế tạo 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sau cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 15/9/2021. Đồng thời hủy bỏ họp đồng đóng 12 tầu ngầm có trị giá 66 tỉ đô la với Pháp. 

Động thái đã gây căng thẳng ngoại giao hiếm thấy giữa Pháp với ba nước tham gia AUKUS. Pháp đã triệu hồi đại sứ của mình ở Mỹ và Úc về nước để tham vấn. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi thỏa thuận của AUKUS là "cú đâm sau lưng" và cho rằng cuộc khủng hoảng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc định hình khái niệm chiến lược mới của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly cảnh báo có thể yêu cầu Australia bồi thường và đã hủy hội nghị thượng đỉnh song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace dự kiến tổ chức trong tháng 9/2021.

Theo đánh giá của các chuyên gia, có nhiều lý do khiến giới chức Pháp tỏ ra giận dữ như vậy trước động thái "lật kèo" của Úc. Thứ nhất, hợp đồng chế tạo 12 tàu ngầm cho Úc đóng vai trò rất quan trọng với nền công nghiệp quốc phòng Pháp. Hợp đồng này có thể mang lại sức sống cho hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực này, không kém gì thỏa thuận cung cấp 36 tiêm kích Rafale cho Ấn Độ hồi năm 2015. Do đó, việc Úc hủy hợp đồng này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp quốc phòng nước này những năm tới. Thứ hai, Pháp sẽ chịu nhiều tổn thất về mặt chiến lược khi toàn bộ khuôn khổ đối tác chiến lược giữa Pháp và Úc có nguy cơ sụp đổ. Đồng thời cho thấy toàn bộ chiến lược của Pháp ở vùng Thái Bình Dương có thể bị sụp đổ khi Úc là trọng tâm của chiến lược của Pháp ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tiếp đến Pháp có nguy cơ đối diện với cục diện ở “thế cô lập” trên bàn cờ quan hệ quốc tế. 

Tổng thống Pháp đã không đến Mỹ tham dự cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp quốc (21/09/2021) mà chỉ cử ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đại diện. Ông không dự trù các buổi làm việc bên lề khóa họp của Liên Hiệp quốc lần này với các đồng sự trong liên minh AUKUS. Sauk hi sự việc xảy ra, các đối tác thân thiết nhất của Pháp trong Liên minh châu Âu hoàn toàn im lặng. Chỉ có Đức lên tiếng nhưng với tuyên bố tối thiểu là “ghi nhận” khủng hoảng Pháp-Mỹ.

II. Tình hình quan hệ thương mại Việt – Pháp

(Lưu ý: Số liệu tại mục này sử dụng số liệu của Hải quan Pháp; Số liệu hàng hóa xuất khẩu sang Pháp được tính theo giá CIF và hàng hóa nhập khẩu từ Pháp theo giá FOB)

1. [bookmark: _Toc62859546]Xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 7 tháng năm 2021 đạt gần 3,16 tỷ euro, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020 (3,01 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 738,8 triệu euro (tăng 26,5% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 510,8 triệu euro (giảm 25,4% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 215,1 triệu euro (tăng 14,8% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 168,4 triệu euro (tăng 25,1% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 131,3 triệu euro (giảm 9,1% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 98,9 triệu euro (tăng 5,4% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ ủng đạt 90,8 triệu euro (giảm 0,3% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất đạt 77 triệu euro (tăng 22,4% so cùng kỳ), v.v...

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đang lấy lại được đà tăng trưởng nhờ sức tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng truyền thống như giày dép, dệt may, đồ gỗ, đồ nội thất, thiết bị dân dụng...Đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhóm hàng giầy dép tiếp tục giữ vị trí thứ nhất, vượt qua nhóm hàng máy móc, thiết bị viễn thông trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp.







Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp
(7 tháng năm 2021)
Đơn vị: nghìn Euro
	TT
	MÔ TẢ
	7T.2020
	7T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	3 011 897
	3 158 085
	4,9

	1
	1520 – Giầy dép                                                                                                                                           
	583 970
	738 879
	26,5

	2
	2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                          
	684 536
	510 875
	-25,4

	3
	1413 – Quần áo thể thao                                                                                                                               
	187 435
	215 155
	14,8

	4
	1414 – Quần áo lót                                                                                                                                    
	134 607
	168 449
	25,1

	5
	2620 – Máy tính và thiết bị                                                                                                             
	144 398
	131 283
	-9,1

	6
	1419 – Quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                    
	93 845
	98 907
	5,4

	7
	1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng
	91 105
	90 877
	-0,3

	8
	3109 – Đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                         
	62 937
	77 027
	22,4

	9
	2640 – Thiết bị điện dân dụng                                                                                                            
	47 923
	75 713
	58,0

	10
	3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                             
	50 309
	67 385
	33,9

	11
	2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)              
	65 420
	61 386
	-6,2

	12
	1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản
	45 359
	52 449
	15,6

	13
	1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                        
	193 733
	48 811
	-74,8

	14
	1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                            
	51 038
	52 960
	3,8

	15
	2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                          
	36 025
	43 115
	19,7

	16
	1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                              
	32 555
	43 103
	32,4

	17
	2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                  
	24 476
	40 015
	63,5

	18
	2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế
	21 562
	30 881
	43,2

	19
	2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa                                                                                                                      
	20 990
	24 884
	18,6

	20
	3212 – Đồ trang sức                                                                                                                    
	13 491
	22 960
	70,2


Nguồn: Hải quan Pháp

2. [bookmark: _Toc62859547]Nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2021 đạt gần 737,3 triệu euro, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2020 (546,9 triệu euro). Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc dược phẩm đạt 141 triệu euro (giảm 20,2% so với cùng kỳ),  (2) động cơ hàng không đạt 102,5 triệu euro (tăng 947,1% so với cùng kỳ), (3) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 49,1 triệu euro (tăng 79,9% so với cùng kỳ), (4) sản phẩm hóa chất đạt 43 triệu euro (tăng 352,1% so với cùng kỳ), (5) nhôm tấm đạt 19,3 triệu euro (tăng 28% so với cùng kỳ), (6) sản phẩm sữa và phô-mai đạt 17,8 triệu euro (tăng 45,9% so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam trong 7 tháng năm 2021 lấy được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự hồi phục của xuất khẩu nhóm hàng động cơ hàng không, đồng thời các nhóm hàng có thế mạnh khác của Pháp như nước hoa và sản phẩm vệ sinh, sản phẩm hóa chất máy móc thiết bị đo lường, hóa chất nông nghiệp sản phẩm sữa và phô-mai, rượu vang đều đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Pháp
(7 tháng năm 2021)
                                 		 Đơn vị: Nghìn Euro
	 TT
	MÔ TẢ
	7T.2020
	7T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	546 912
	737 278
	34,8

	1
	2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                        
	176 779
	141 036
	-20,2

	2
	3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                             
	9 792
	102 531
	947,1

	3
	2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                  
	27 296
	49 104
	79,9

	4
	2059 - Sản phẩm hóa chất                                                                                                                      
	9 509
	42 993
	352,1

	5
	2432 - Nhôm tấm                                                                                                                          
	15 091
	19 310
	28,0

	6
	1051 - Sản phẩm sữa và phô-mai                                                                                                              
	12 224
	17 830
	45,9

	7
	2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                              
	9 389
	16 337
	74,0

	8
	2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển
	8 321
	14 088
	69,3

	9
	2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                              
	7 168
	12 736
	77,7

	10
	1512 - Đồ du lịch, túi, mũ, ba lô                                                                                     
	6 220
	11 886
	91,1

	11
	1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                         
	7 647
	9 982
	30,5

	12
	1102 - Rượu vang                                                                                                                                      
	4 022
	9 907
	146,3

	13
	3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                           
	9 541
	8 449
	-11,4

	14
	0220 - Gỗ thô                                                                                                                                       
	8 813
	8 446
	-4,2

	15
	1610 - Gỗ cưa, xẻ, bào                                                                                                                                  
	4 510
	7 874
	74,6

	16
	2829 - Máy chuyên dụng                                                                                                             
	3 880
	7 536
	94,2

	17
	1106 - Malt bia                                                                                                                                                    
	12 098
	7 400
	-38,8

	18
	1089 - Thực phẩm khác                                                                                                                    
	5 228
	6 550
	25,3

	19
	2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                    
	6 299
	5 654
	-10,2

	20
	2711 - Mô tơ, máy phát điện, máy biến thế                                                                                                     
	5 376
	5 600
	4,2


  Nguồn: Hải quan Pháp

III. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Bồ Đào Nha

1. Một số chỉ số kinh tế 

Về tăng trưởng, theo số liệu của Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha (INE), tăng trưởng kinh tế Bồ Đào Nha trong quý I năm 2021 giảm 6,8% so với quý IV năm 2020, theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha trong cả năm 2021 tăng trưởng GDP của Bồ Đào Nha tăng 4,8% so với năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 ở mức 1,54% tính trên 12 tháng, trong đó giá thực phẩm tăng 0,16% và giá năng lượng tăng 9,31%. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý II/2021 ở mức 6,7%. 

Về thương mại quốc tế, trong 7 tháng đầu năm năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu của Bồ Đào Nha đã có nhiều cải thiện so với cùng kỳ 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm năm 2021 đạt hơn 36,8 tỷ euro, tăng 22,2% và nhập khẩu đạt hơn 45,3 tỷ euro tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2021 Bồ Đào Nha đối mặt với thâm hụt thương mại là 8,53 tỷ euro. 

2. Một số thông tin kinh tế - xã hội nổi bật 

Bồ Đào Nha hoàn thành tiêm vaccine cho 80% dân số

Bồ Đào Nha đã tiêm hai liều vaccine Covid-19 cho 80% dân số, trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Đầu năm nay, Bồ Đào Nha phải đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ. Song nước này đã thành công tiêm chủng cho khoảng 8,2 trong số hơn 10 triệu dân. Vaccine được tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên. Hầu hết người trên 65 tuổi và khoảng 50% số thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi hiện đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi. 

Chương trình tiêm chủng của Bồ Đào Nha tương tự các nước thuộc Liên minh châu Âu khác, song quốc gia này không phải đối mặt với làn sóng bài vaccine. Tại Bồ Đào Nha, chỉ khoảng 3% dân số không có ý định chủng ngừa Covid-19. Điều này khiến tiến độ triển khai nhanh chóng hơn.

Moody's Investors Service đã nâng mức xếp hạng nợ của Bồ Đào Nha

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service đã nâng mức xếp hạng nợ của Bồ Đào Nha từ Baa3 lên Baa2 nhờ sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) giúp nền kinh tế nước này phục hồi mạnh mẽ. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm này cho biết, trong tầm nhìn xa hơn năm 2021, quỹ phục hồi kinh tế châu Âu hậu Covid-19, gọi là “Quỹ Thế hệ tiếp theo của EU” (NGEU) sẽ hỗ trợ chính cho tăng trưởng kinh tế Bồ Đào Nha trong trung hạn.
	
Vào tháng 6/2021, EU đã thông qua kế hoạch cải cách Lisbon, mở ra gói hỗ trợ trị giá 16 tỷ euro cho Bồ Đào Nha. Moody's cho biết, nền kinh tế Bồ Đào Nha đang trải qua một sự phục hồi mạnh mẽ từ cuộc suy thoái gây ra bởi đại dịch, bất chấp những thách thức đang diễn ra trong lĩnh vực du lịch.

Báo cáo của Moody's lưu ý rằng, thị trường việc làm tại Bồ Đào Nha đã bình thường hóa và hoạt động tiêu dùng được cải thiện, trong khi sự phục hồi mạnh mẽ hơn ở các thị trường xuất khẩu chủ chốt cũng đang hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa của nước này phục hồi. Cũng trong báo cáo mới nhất này, Moody's đã chuyển mức đánh giá triển vọng nợ của Bồ Đào Nha từ “ổn định” sang “tích cực”





IV. Tình hình quan hệ thương mại Việt Nam – Bồ Đào Nha

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha

Theo số liệu Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Bồ Đào Nha trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt gần 213,2 triệu euro, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020 (176,7 triệu euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện đạt 86,5 triệu euro (tăng 14% so cùng kỳ), (2) sắt thép đạt 28,3 triệu euro (Nhóm hàng mới có sự tăng trưởng đột biến 1017,9% trong 7 tháng), (3) máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện đạt 19,3 triệu euro (tăng 4,9% so cùng kỳ), (4) Hàng dệt may và phụ kiện đạt 11,7 triệu euro (tăng 59,2% so với cùng kỳ), (5) Thủy sản đạt 9,5 triệu euro (giảm 19,3% so cùng kỳ), (6) Chế phẩm từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác đạt 9,48 triệu euro (giảm 2,8% so cùng kỳ), (7) phương tiện vận tải và linh kiện đạt 8,32 triệu euro (tăng 46,5% so cùng kỳ), (8) Cà phê, trà và gia vị đạt 8 triệu euro (giảm 44,2% so cùng kỳ), v.v...

Xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha đã lấy lại được đà tăng trưởng ổn định trong 7 tháng năm 2021 nhờ vào một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó, nhóm hàng máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện vẫn luôn là nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha, chiếm tỷ trọng hơn 40,5% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác như máy móc và thiết bị cơ khí, hàng dệt may đạt được tăng trưởng cao. Ngoài ra, trong tháng 7 tháng năm 2021, có sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến của nhóm hàng sắt thép (28,3 triệu euro), tuy nhiên trong tháng 7 nhóm hàng này tăng trưởng 0% so với tháng 6, đây là nhóm mà trước đây Việt Nam xuất khẩu rất ít sang Bồ Đào Nha.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Bồ Đào Nha
(7 tháng năm 2021)                  
  Đơn vị: Euro
	TT
	MÔ TẢ
	7T.2020
	7T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	176 678 854
	213 170 433
	20,7

	1
	Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện
	75 906 487
	86 503 564
	14,0

	2
	Sắt thép
	2 533 550
	28 322 943
	1017,9

	3
	Máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện
	18 480 326
	19 388 298
	4,9

	4
	Hàng dệt may và phụ kiện
	7 347 418
	11 700 745
	59,2

	5
	Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật thủy sinh không xương sống khác
	11 790 983
	9 513 264
	-19,3

	6
	Chế phẩm từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác
	9 755 059
	9 478 347
	-2,8

	7
	Phương tiện vận tải và linh kiện (Không tính phương tiện đường sắt)
	5 680 518
	8 321 268
	46,5

	8
	Cà phê, trà và gia vị
	14 391 553
	8 032 210
	-44,2

	9
	Giày dép và phụ kiện
	8 864 091
	6 570 925
	-25,9

	10
	Nhựa, cao su và các sản phẩm bằng chất dẻo
	4 362 347
	6 466 140
	48,2

	11
	Các sản phẩm bằng da; hàng du lịch, túi xách và các vật chứa tương tự; các sản phẩm từ ruột động vật (trừ ruột tằm)
	4 477 758
	4 830 546
	7,9

	12
	Sản phẩm từ sắt, thép
	2 985 881
	4 145 639
	38,8

	13
	Đồ nội thất
	4 197 474
	3 544 690
	-15,6

	14
	Các sản phẩm khác
	5 905 409
	6 351 854
	7,6


                                                                             	                           Nguồn: Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Bồ Đào Nha

Theo số liệu Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Bồ Đào Nha vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt 58,4 triệu euro, tăng 171,7% so với cùng kỳ năm 2020. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện đạt 33,5 triệu euro (tăng 551,6% so với cùng kỳ), (2) máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện đạt 5,48 triệu euro (tăng 62,9% so với cùng kỳ), (3) Dệt may đạt 4,56 triệu euro (tăng 80,3% so với cùng kỳ), (4) da động vật và da thuộc đạt 3,6 triệu euro (tăng 527,1% so với cùng kỳ), (5) dược phẩm đạt 1,82 triệu euro (giảm 45,9%) so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Bồ Đào Nha sang Việt Nam trong tháng 7 có được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến của một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện (tăng 551,6%, chiếm hơn 57,3% tỷ trọng hàng xuất khẩu của Bồ Đào Nha), da động vật và da thuộc (tăng 527,1%), máy móc thiết bị cơ khí và linh kiện (tăng 62,9) v.v… Ngoài ra, nhóm hàng sản phẩm từ sắt, thép cũng có sự tăng trưởng đột biến từ kim ngạch 20,9 nghìn euro trong 7 tháng đầu năm 2020 lên hơn 1,11 triệu euro trong 7 tháng đầu năm 2021.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Bồ Đào Nha
(7 tháng năm 2021)                             
Đơn vị: Euro
	 TT
	MÔ TẢ
	7T.2020
	7T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	21 515 462
	58 447 184
	171,7

	1
	Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện
	5 145 829
	33 529 904
	551,6

	2
	Máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện
	3 365 985
	5 481 510
	62,9

	3
	Dệt may
	2 530 153
	4 560 918
	80,3

	4
	Da động vật và da thuộc (trừ da lông)
	573 860
	3 598 410
	527,1

	5
	Dược phẩm
	3 369 397
	1 822 818
	-45,9

	6
	Sản phẩm từ sắt, thép
	20 957
	1 116 201
	5226,1

	7
	Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật thủy sinh không xương sống khác
	1 406 444
	976 301
	-30,6

	8
	Đồ nội thất
	324 607
	604 902
	86,3

	9
	Muối; lưu huỳnh; đất và đá; vật liệu trát, vôi và xi măng
	288 619
	547 444
	89,7

	10
	Phế liệu và chất thải từ các ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chuẩn bị sẵn
	153 162
	524 772
	242,6

	11
	Nhựa, cao su và chất dẻo
	67 131
	275 312
	310,1

	12
	Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ; than gỗ
	96 314
	217 601
	125,9

	13
	Các sản phẩm khác
	4 173 004
	5 191 091
	24,4


        Nguồn: Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha


